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Đồng Nai, ngày 09 tháng 02 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập trạm thu phí và mức thu phí Dự án đầu tư đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng tại xã Phước Tân và xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, theo hình thức đầu tư xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyển giao;

Căn cứ Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyển giao;

Căn cứ Thông tư số 05/2010/TT-BGTVT ngày 09/02/2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của trạm thu phí sử dụng đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyển giao;

Căn cứ Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 142/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thông qua vị trí đặt trạm thu phí và mức thu phí Dự án đầu tư đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng tại xã Phước Tân và xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, theo hình thức đầu tư xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT);

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 455/TTr-SGTVT ngày 27/01/2015 về việc thành lập trạm thu phí và mức thu phí Dự án đầu tư đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng tại xã Phước Tân và xã Tam Phước thành phố Biên Hòa, theo hình thức đầu tư xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chấp thuận thành lập trạm thu phí và mức thu phí Dự án đầu tư đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng tại xã Phước Tân và xã Tam Phước TP. Biên Hòa, theo hình thức đầu tư xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), cụ thể như sau:
1. Vị trí:
Vị trí trạm đặt tại lý trình Km0+400, phạm vi từ Km0+320 đến Km0+470 trên đường chuyên dùng (trên tuyến đường chính).

2. Quy mô trạm thu phí:
a) Quy mô trạm: Trạm thu phí chỉ có 01 trạm chính đặt trên tuyến bao gồm 02 cửa thu phí (01 cửa đi và 01 cửa về) và 02 làn xe thô sơ hai bên. Thu phí cho một chiều xe vào hoặc ra dự án. Diện tích chiếm dụng đất khoảng 4.500m2 (150m x 30m).
b) Kích thước trạm: Chiều dài phạm vi thu phí: 150m, kết cấu mặt đường bê tông xi măng M350. 
3. Nhà điều hành trạm thu phí: Vị trí đặt nhà điều hành dự kiến bố trí tại Km0+500. Quy mô tổng diện tích đất khu đất là 2.000m2. Diện tích sàn xây dựng khoảng 700m2.

4. Mức thu phí:
a) Đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ: Là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùng tham gia giao thông, lưu thông trên tuyến đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng tại xã Phước Tân và xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa.

b) Người nộp phí: Người (Việt Nam và nước ngoài) trực tiếp điều khiển phương tiện thuộc đối tượng chịu phí nêu trên phải trả phí sử dụng đường bộ khi qua trạm thu phí của dự án.

c) Các trường hợp được miễn thu phí: Được thực hiện theo Điều 5 Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính, bao gồm: Xe cứu thương; xe cứu hỏa; xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp; xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh gồm: Xe tăng, xe bọc thép, xe kéo pháo, xe chở lực lượng vũ trang đang hành quân; xe ô tô của lực lượng công an, quốc phòng sử dụng vé “Phí đường bộ toàn quốc”; xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh; xe hai bánh gắn máy; xe ba bánh gắn máy; xe làm nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp khi có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm.
d) Phương thức thu phí: Thu phí theo lượt, mỗi lượt xe từ Quốc lộ 51 đi vào các mỏ hoặc mỗi lượt xe từ các mỏ đi ra Quốc lộ 51 đều thực hiện thu phí.

đ) Mức thu phí: Căn cứ Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 16/11/2013 của Bộ Tài chính, mức thu phí cho dự án tăng dần dựa trên mức thu tối thiểu khung như sau: Từ năm thứ 1 đến thứ 3 bằng 1,0 lần; từ năm thứ 4 đến năm thứ 8 bằng 1,5 lần, từ năm thứ 9 trở đi bằng 2,0 lần. Cụ thể như sau:








           
Đơn vị tính: Đồng 

	TT
	Phương tiện chịu phí
	Khung mức phí theo Thông tư số 159/2013/TT-BTC
	Mệnh giá lượt

	
	
	
	Năm thứ 1 đến năm thứ 3
	Năm thứ 4 đến năm thứ 8
	Năm thứ 9 trở đi

	1
	Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 02 tấn và các loại buýt vận tải khách công cộng
	15.000 ÷ 52.000 
	15.000
	22.500
	30.000

	2
	Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 02 tấn đến dưới 04 tấn 
	20.000 ÷ 70.000
	20.000
	30.000
	40.000

	3
	Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 04 tấn đến dưới 10 tấn
	25.000 ÷ 87.000
	25.000
	37.500
	50.000

	4
	Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20 fit
	40.000 ÷ 140.000
	40.000
	60.000
	80.000

	5
	Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 fit
	80.000 ÷ 200.000
	80.000
	120.000
	160.000


e) Hình thức và phương thức thu phí:

- Hình thức thu: Là “Vé lượt” và có giá trị trong ngày. Không tổ chức bán vé tháng, vé quý nhằm đảm bảo tính khả thi của dự án.

5. Kế hoạch triển khai xây dựng trạm thu phí và thời gian tổ chức thu phí:

a) Kế hoạch triển khai xây dựng trạm: Quý II/2015.

b) Thời gian tổ chức thu phí: Sau khi hoàn tất công tác đầu tư xây dựng dự án và trạm thu phí, Sở Giao thông Vận tải sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét chấp thuận triển khai thu phí chính thức cho dự án.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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